
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. 39 là số liền trước của: (0,5 điểm) 

A. 38 B. 37 C. 41 D. 40 

Câu 2. Tổng của 78 và 19 là: (0,5 điểm) 

A. 59 B. 69 C. 87 D. 97 

Câu 3. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số 33, 16, 71, 59 là: (0,5 điểm) 

A. 55 B. 87 C. 38 D. 26 

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc MNOP là: (0,5 điểm) 

 

A. 9 cm B. 10 cm C. 14 cm D. 13 cm 

Câu 5. Ngày 12 tháng 11 là thứ Sáu. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy? 

(0,5 điểm) 

A. thứ Năm B. thứ Sáu C. thứ Bảy D. Chủ nhật 

Câu 6. Cuốn sách An đang đọc mất một số trang. Đọc xong trang số 8 của cuốn sách, An 

mở trang tiếp theo nhưng là trang số 17. Số trang bị mất là: (0,5 điểm) 

A. 9 trang B. 8 trang C. 10 trang D. 7 trang 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (1 điểm) 

27 + 64 

…………. 

…………. 

…………. 

53 – 25 

…………. 

…………. 

…………. 

Bài 2. Tính: (1 điểm) 



28 l + 43 l – 15 l = ….. 57 cm – 39 cm + 46 cm = ….. 

Bài 3. Số? (1 điểm) 

73 + 19 – ….. = 26 ….. – 38 – 27 = 9 

Bài 4. >; <; =? (1 điểm) 

47 + 16 ….. 90 – 18  87 dm – 78 dm ….. 31 cm + 59 cm 

Bài 5. Vẽ thêm giờ, kim phút để đồng hồ chỉ: (1 điểm) 

 

Bài 6. Hôm nay mẹ làm bánh. Mẹ nhờ An mang 8 cái bánh sang biếu ông bà, còn 15 cái 

đợi bố về rồi cùng ăn. Hỏi mẹ đã làm bao nhiêu cái bánh? (2 điểm) 

 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

D D A C C B 

Câu 1.  

Đáp án đúng là: D 

Ta tìm số liền sau của 39. 

Muốn tìm số liền sau của một số, ta lấy số đó cộng thêm 1 đơn vị. 

Số liền sau của 39 là: 39 + 1 = 40 

Vậy 39 là số liền trước của: 40. 

Câu 2. 

Đáp án đúng là: D 

Ta có: 78 + 19 = 97 

Tổng của 78 và 19 là: 97 

Câu 3.  

Đáp án đúng là: A 

So sánh các số 33, 16, 71, 59 có: 

Chữ số hàng chục: 1 < 3 < 5 < 7 

Vậy: 16 < 33 < 59 < 71 

Số lớn nhất là: 71 

Số nhỏ nhất là: 16 

Hiệu là: 71 – 16 = 55 

Vậy hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số 33, 16, 71, 59 là: 55 

Câu 4. 

Đáp án đúng là: C 

Độ dài đường gấp khúc MNOP là: 

4 cm + 5 cm + 5 cm = 14 cm 



 

Câu 5. 

Đáp án đúng là: C 

Ta có: 20 – 12 = 8 (ngày) 

Vậy ngày 20 tháng 11 là thứ Bảy. 

Câu 6.  

Đáp án đúng là: B 

Các trang bị mất là: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 

Vậy số trang bị mất là: 8 trang 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1.  

27 + 64 

27

64

91

+
 

53 – 25 

53

25

28

−
 

Bài 2.  

28 l + 43 l – 15 l = 56 l 57 cm – 39 cm + 46 cm = 64 cm 

Giải thích: 

28 l + 43 l – 15 l = ….. 

Ta có: 28 l + 43 l – 15 l = 71 l – 15 l = 56 l 

57 cm – 39 cm + 46 cm = ….. 

Ta có: 57 cm – 39 cm + 46 cm = 18 cm + 46 cm = 64 cm. 

Bài 3.  

73 + 19 – 66 = 26 74 – 38 – 27 = 9 

Bài 4.  

47 + 16 < 90 – 18  87 dm – 78 dm = 31 cm + 59 cm 



Giải thích:  

47 + 16 ….. 90 – 18 

Ta có: 

47 + 16 = 63 

90 – 18 = 72 

So sánh: 63 < 72 nên 47 + 16 < 90 – 18  

87 dm – 78 dm ….. 31 cm + 59 cm 

Ta có: 

87 dm – 78 dm = 9 dm 

31 cm + 59 cm = 90 cm = 9 dm 

So sánh: 9 dm = 9 dm nên 87 dm – 78 dm = 31 cm + 59 cm 

Bài 5.  

 

Bài 6.  

Bài giải 

Mẹ đã làm số bánh là: 

15 + 8 = 23 (cái bánh) 

Đáp số: 23 cái bánh 

 


